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Clamisel” 
Clarithromycin 
Viên nén dài bao phim 

THÀNH PHẦN TT 
Clarithromycin si 0br~ sen ly 250 mg hoặc 500 mg 
Tá dược ` ............ vữa đủ † viên [on tội nại ly n nỶỶ-- TƯ... ọ. ị 

: : : rystallin cellulose, natri croscarmell lidon, magnesi stearat, colloidal 
Silicon dioxyd, bột tale, hydroxypropyl meth: 0B, Dan", S00, PIN NI NIEENHP 

LSên 615, PEG 6000, titan 
dioxyd, màu vàng quinolein lake). pyI methyl cellulose (HPMC) 608, hydroxypropyi methyl oelulose (HPMG) 

DẠNG TRÌNH BÀY 
Hộp 2 vÏ x 10 viên nén dài bao phim. 
NHÓM DƯỢC LÝ TRỊ LIỆU 
Clamisel chứa hoạt chất clarith cin là một khá Í bức Lịc nọc romy lột kháng sinh macrolid bán tổng hợp. 

Clarithromycin là một chất bán tổng h ủ Ì 6 dư ° â *— =3) 0ndn) g hợp của erythromycin A. Nó có hiệu lực cao chống lại những vi khuẩn Gram dương và Gram âm, 

Phổ kháng khuẩn: 
Vi khuẩn Gram dương: 
Staphylococcus ureus (nhạy methicilin); Streptococcus pyogenss (liên cầu khuẩn tiêu huyết beta nhóm A); liên cầu tiêu huyết (nhóm 
viridans); Sfreptococcus (Diplocoocus) phneumoniae; Streptococcus agalactiae; Listeria monocy†ogenss. 
Vi khuẩn Gram âm: 
Haemopillus influenzae; Haemophillus parainfluenzae; Moraxela (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrheae, Legionella 
pneurnophila; Bordetella periussis; Helicobacter pylori; Campylobacter jejunil 
Myecoplasma: Mycoplasma pneumoniae; Lireaplasma urealyticum. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Clarithromycin khi uống được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và chịu sự chuyển hóa đầu tiên ở mức độ cao làm cho sinh khả dụng 
của thuốc giảm xuống còn khoảng 55%, tạo ra chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học là 14-hydroxy clarithromycin. Mức hấp thu không 
bị ảnh hưởng bởi thức ăn. 
Glarithromycin và chất chuyển hóa chính được phân bố rộng rãi và nồng độ trong mô vượt nồng độ trong huyết thanh do một phần 
thuốc được thu nạp vào trong tế bảo. Thuốc chuyển hóa nhiều ở gan và thải ra phân qua đường mật. Một phần ít hơn được thải qua 

nước tiểu. Khoảng 20% liều 250 mg và 500 mg được đào thải qua nước tiểu dưới dạng không bị chuyển hóa. Khi uống liều 250 mg 
clarithromycin 2 lần/ngày, thời gian bán thải là 3-4 giờ. Các chất chuyển hóa cũng được thải qua nước tiểu. 
CHỈ ĐỊNH 
Dùng trong các trường hợp nhiễm trùng do một hoặc nhiều vi khuẩn nhạy cảm: 
- Nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phê quản cấp tính, mạn tính và viêm phổi. 

- Nhiễm trùng đường hô hấp trên như viêm xoang, viêm họng và viêm tai giữa. 

- Nhiễm trùng da, mô mềm từ nhẹ đến trung bình. 
- Nhiễm trùng hô hấp mắc phải trong cộng đồng, chống lại các tác nhân gây viêm phổi không điển hình. 

- Phối hợp với Omeprazol điều trị tiệt căn loét dạ dày tá tràng do H. pylori. 

- Phòng ngừa và điều trị nhiễm Mycobacterium avium ð bệnh nhần suy giảm khả năng miễn dịch, dự phòng nhiễm khuẩn cơ hội. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Tiền sử dị ứng với các macrolid, chống chỉ định tuyệt đối dùng chung với terfenadin, nhất là trong trường hợp bị bệnh tim như loạn nhịp, 

xoắn đỉnh, thiếu máu cơ tìm cục bộ. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
Uống nguyên viên thuốc, có thể uống trước hay sau bữa ăn. 

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chÏ địn 

Thời gian điều trị thông thường là từ 7 - 10 ngày. Liều dùng thô ường n 

Nhiễm trùng hô hấp, da và mô mềm: 
Người lồn và trẻ em trên 12 tuổi: dùng liều 250 mg x 2 
lần dùng 500 mg, ngày 2 lần. 
Trẻ em dưới 12 tuổi: dùng liều 15 mg/kg/ngày được chia | 

Loét dạ dày-tá tràng do nhiễm H. pylori: 
Người lớn: 500 mg x 2-3 lần/ngày, kết hợp với omep 

Nhiễm trùng gây ra bởi Mycobacterium: 500 mg x 
2 lần/ngày. 
Ở bệnh nhân suy thận nặng (CC < 30 ml/phút) kèm. 
tổng liều mỗi ngày, dùng 250 mg mỗi ngày một lần hoặc 

THẬN TRỌNG 
Clarithromycin được thải trừ chủ yếu qua gan thận, nêi 

Thận trọng khi dùng clarithromycin trong trường hợp d 

thể làm tăng nguy cơ đề kháng. 

https://trungtamthuoc.com/



PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ rang _.~¬< 
ược kiểm soát tốt và thích hợp trên phụ nữ mang thai. Clarithromyein chỉ được dùng cho phụ __ Phụ nữ có thai: chưa có nghiên cứu nào đ 

nữ mang thai khi cân nhắc có lợi cho người mẹ hơn thai nhỉ. lo + ợ gười mẹ hơn nguy cơ gây hại cho hiểu thuốc qua sữa mẹ, cần thận trọng theo dõi khi Phụ nữ cho con bú: không biết clarithromycin có qua sữa mẹ hay không. Do có n 
dùng clarithromycin cho phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ. 
Độ an toàn và hiệu quả sử dụng ở trẻ em <20 tháng tuổi chưa được nghiên cứu. 
NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI DÙNG BẤT CỨ LOẠI THUỐC NÀO 
TƯƠNG TÁC THUỐC số ` 
~ Khi dùng đồng thời thuốc trị động kinh, clarithromycin ức chế chuyển hóa của carbamazepin và phenytoin, làm tăng tác dụng phụ của 
chúng. 

- Ức chế chuyển hóa của cisplatin gây xoắn đỉnh, rung thất, ức chế chuyển hóa của theophylin làm tăng nguy cơ ngộ độc. 
m giảm sự hấp thu của zidovudin. h : 

XÂY RA, PHẢI LUÔN LUÔN BẢO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI THUỐC KHÁC ĐANG DÙNG ĐỂ H CÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
Hay gặp: rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng màng giả từ nhẹ đến nặng, phản ứng quá mẫn như ngứa, mề đay, ban da, kích thích, hội 
chúng Stevens-.Johnson. 
Ít gặp: buồn nôn, nôn, đau bụng trên, chức năng gan. 
và tăng bạch cầu nh eosin, điếc có thể hồi phục. 

https://trungtamthuoc.com/


